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CH NG 5: QU N LÝ CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁNƯƠ ẢCH NG 5: QU N LÝ CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁNƯƠ ẢCH NG 5: QU N LÝ CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁNƯƠ ẢCH NG 5: QU N LÝ CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁNƯƠ Ả

M C ĐÍCH ỤM C ĐÍCH Ụ
1. Nh m qu n lý m t s  v n đ  trong quá trình truy n ằ ả ộ ố ấ ề ề
thông c a h  phân tán nh :ủ ệ ư

•  Đ  tin c yộ ậ  (reliabity)
•  Đi u khi n t ng tranhề ể ươ  (concurrency control)
•  Hi u qu  s  d ng các tài nguyên c a h  th ngệ ả ử ụ ủ ệ ố .

Và ...Và ...

1. Hi u đ c vi c qu n lý giao tác phân tán là đi u c n ể ượ ệ ả ề ầ
thi t đ  hi u đ c s  liên quan gi a đi u khi n t ng ế ể ể ượ ự ữ ề ể ươ
tranh, c  ch  ph c h i và c u trúc c a h  th ng phân ơ ế ụ ồ ấ ủ ệ ố
tán.
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5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả

Giao tác phân tán? Giao tác phân tán? 

 Giao tác Giao tác là m t l n th c hi n c a m t ch ng trình.ộ ầ ự ệ ủ ộ ươ
 Ch ng trìnhươ  có th  là:ể

 m t câu truy v n ộ ấ
 m t ch ng trình ngôn ng  ch  v i các l i g i ộ ươ ữ ủ ớ ờ ọ
đ c g n vào m t ngôn ng  v n tin.ượ ắ ộ ữ ấ

Ví d : ụVí d : ụ (T1): Begin 
 read(a); 

a:=a+100; 
read(a); a:=a+2; 
write(a); 

end
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5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả

Hai giao tác cHai giao tác c  sơ ở sơ ở::
 Đ c d  li u t  CSDL  : ọ ữ ệ ừ read(x)read(x)
 Ghi d  li u vào CSDL: ữ ệ write(x)  write(x)  

Chú ýChú ý: 
Khi đ c ho c ghi d  li u vào c  s  d  li u các giao tác ọ ặ ữ ệ ơ ở ữ ệ
s  s  d ng m t không gian làm vi c riêng (private ẽ ử ụ ộ ệ
workspace) đ  th c hi n các thao tác tính toán. ể ự ệ
Các thao tác tính toán này s  không nh h ng đ n c  ẽ ả ưở ế ơ
s  d  li u. ở ữ ệ
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5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả

(T1):Begin  (T1):Begin  
read(a); read(a); 
a:=a+100; a:=a+100; 
read(a); read(a); 
a:=a+2; a:=a+2; 
write(a) write(a) 

  endend

(T1):Begin  (T1):Begin  
read(a); read(a); 
a:=a+100; a:=a+100; 
read(a); read(a); 
a:=a+2; a:=a+2; 
write(a) write(a) 

  endend

(T2):Begin  (T2):Begin  
  read(a); read(a); 

a:=a+100; a:=a+100; 
      write(a); write(a); 

read(a); read(a); 
a:=a+2;  a:=a+2;  
write(a) write(a) 

  endend

(T2):Begin  (T2):Begin  
  read(a); read(a); 

a:=a+100; a:=a+100; 
      write(a); write(a); 

read(a); read(a); 
a:=a+2;  a:=a+2;  
write(a) write(a) 

  endend

Ví dụVí dụ: xét 2 giao tác T1 và T2:

-  giao tác T1 giá tr  c a bi n Ở ị ủ ế aa ch  đ c tăng lên 2 vì l nh ỉ ượ ệ
a:=a+100 a:=a+100 đ c th c hi n trong không gian riêng mà không ượ ự ệ

nh h ng đ n c  s  d  li u. ả ưở ế ơ ở ữ ệ
-  giao tác T2 giá tr  c a bi n Ở ị ủ ế aa ch  đ c tăng thêm 102.ỉ ượ

Nh n xét:ậNh n xét:ậ
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5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả

5.1.1 Các tính ch t c a giao tácấ ủ5.1.1 Các tính ch t c a giao tácấ ủ

-Tính nguyên t  (Atomicity)ử

-Tính b n v ng (Durability)ề ữ

-Tính tu n t  (Serializability)ầ ự

-Tính bi t l p (Isolation)ệ ậ
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5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả

Tính nguyên tửTính nguyên tử
Tính nguyên t  c a m t giao tác là s  th c hi n tr n v n ử ủ ộ ự ự ệ ọ ẹ
mà không m t giao tác nào ộ được chen vào.
Khi th c thi m t giao tác thì ho c là các hành đ ng c a giao ự ộ ặ ộ ủ
tác đó đ c th c hi n ho c là không m t hành đ ng nào ượ ự ệ ặ ộ ộ
đ c th c hi n c . ượ ự ệ ả
Tính nguyên t  đòi h i r ng n u vi c th c thi giao tác b  c t ử ỏ ằ ế ệ ự ị ắ
ngang b i m t lo i s  c  nào đó thì DBMS s  ch u trách ở ộ ạ ự ố ẽ ị
nhi m xác đ nh nh ng công vi c c a giao tác đ  khôi ph c l i ệ ị ữ ệ ủ ể ụ ạ
sau s  c . ự ố
Có 2 chi u h ng th c hi n: ề ướ ự ệ

 ho c nó s  đ c k t thúc b ng cách hoàn t t các hành ặ ẽ ượ ế ằ ấ
đ ng còn l i, ộ ạ
 ho c có th  k t thúc b ng cách h i l i t t c  các hành ặ ể ế ằ ồ ạ ấ ả
đ ng đã đ c th c hi n.ộ ượ ự ệ
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5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả

02 lý do c  b n làm cho giao tác không hoàn thành: ơ ả

giao tác t  hu  b  (ự ỷ ỏ transaction aborts)
h  th ng b  s  c  (ệ ố ị ự ố system crashes)

. T i sao giao tác t  h y?ạ ự ủ

Do yêu c u c a b n thân giao tác ho c c a ng i s  ầ ủ ả ặ ủ ườ ử
d ng nó.ụ
Do s  ép bu c c a h  th ng: ự ộ ủ ệ ố

 quá t i h  th ngả ệ ố
 b  k t trong m t khoá gài (deadlock). ị ẹ ộ
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5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả

M t s  khái ni mộ ố ệ :
•Khôi ph c giao tác ụKhôi ph c giao tác ụ (transaction recovery): duy trì đ c tính ượ
nguyên t  khi có s  c  mà giao tác t  hu  b . ử ự ố ự ỷ ỏ
•Kh c ph c s  c  ắ ụ ự ốKh c ph c s  c  ắ ụ ự ố (crash recovery).

duy trì đ c tính nguyên t  khi có s  c  h  th ngượ ử ự ố ệ ố
•U  thác ỷU  thác ỷ (commitment): S  hoàn thành m t giao tác ự ộ
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5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả

Tính b n v ngề ữTính b n v ngề ữ
MM c đíchục đíchụ : 
Đ  b o đ m r ng m i khi giao tác u  thác, k t qu  c a nó s  ể ả ả ằ ỗ ỷ ế ả ủ ẽ
đ c duy trì và không b  xoá ra kh i CSDL. ượ ị ỏ

DDBMS có trách nhi m b o đ m k t qu  c a giao tác và ghi ệ ả ả ế ả ủ
vào CSDL. 

Tính b n v ng đ c s  d ng nh  là m t đi u ki n đ  ề ữ ượ ử ụ ư ộ ề ệ ể khôi 
ph c d  li u ụ ữ ệ (database recovery), nghĩa là cách khôi ph c ụ
CSDL v  tr ng thái nh t quán mà  đó m i hành đ ng đã u  ề ạ ấ ở ọ ộ ỷ
thác đ u đ c ph n ánh.ề ượ ả
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5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả

Tính tu n t  ầ ựTính tu n t  ầ ự (Serializability): 

MM c đíchục đíchụ : 
Qu n lý v n đ  ả ấ ề th c hi n đ ng th i c a hai ho c nhi u giao ự ệ ồ ờ ủ ặ ề
tác. 

Yêu c uầYêu c uầ : 
N u có nhi u giao tác th c hi n đ ng th i, thì k t qu  ph i ế ề ự ệ ồ ờ ế ả ả
nh  nhau n u nó đ c th c hi n tu n t  trong cùng m t th  ư ế ượ ự ệ ầ ự ộ ứ
t  đó. ự

N u m t h  th ng có tính đi u khi n đ ng th i, ng i l p trình ế ộ ệ ố ề ể ồ ờ ườ ậ
có th  ghi l i giao tác nh  khi nó th c hi n m t mình.ể ạ ư ự ệ ộ
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5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả

Tính bi t l pệ ậTính bi t l pệ ậ  
MM c đíchục đíchụ : 
 Tính ch t này ấ để ngăn ng a s  ừ ự h y b  dây chuy nủ ỏ ề  
(cascading abort - Còn g i là hi u ng domino).ọ ệ ứ

Chú ýChú ý:
M t giao tác đang th c thi không th  đ a ra các k t qu  c a ộ ự ể ư ế ả ủ
nó cho nh ng giao tác khác đang cùng ho t đ ng tr c khi nó ữ ạ ộ ướ
u  thác. ỷ
N u m t giao tác cho phép nh ng giao tác khác s  d ng ế ộ ữ ử ụ
nh ng k t qu  ch a hoàn t t c a mình tr c khi u  thác, r i ữ ế ả ư ấ ủ ướ ỷ ồ
sau đó nó quy t đ nh hu  b , thì m i giao tác đã đ c nh ng ế ị ỷ ỏ ọ ọ ữ
giá tr  ch a hoàn t t đó cũng s  ph i đ c hu  b  n u không ị ư ấ ẽ ả ượ ỷ ỏ ế
xâu m t xích này d  dàng tăng nhanh và gây ra nh ng phí t n ắ ễ ữ ổ
đáng k  cho DDBMS. ể
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5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả

Ví d : ụ Xét 2 giao tác đ ng th i Tồ ờ 1 và T2 cùng truy xu t đ n ấ ế
m c d  li u ụ ữ ệ x, Gi  s  giá tr  c a ả ử ị ủ x tr c khi b t đ u th c hi n ướ ắ ầ ự ệ
là 50.

T1:T1: Read(x)Read(x)  T2: T2: Read(x)Read(x)
x:= x + 1x:= x + 1   x:= x + 1x:= x + 1
Write(x)Write(x)   Write(x)Write(x)
CommitCommit   CommitCommit

Đi u gì s  x y ra n u:ề ẽ ả ế

a. Hai giao tác th c hi n tu n tự ệ ầ ự
b. Hai giao tác th c hi n đ ng th iự ệ ồ ờ
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5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả

a. 2 giao tác th c hi n tu n t :ự ệ ầ ự2 giao tác th c hi n tu n t :ự ệ ầ ự
dãy th c thi cho các hành đ ng c a 2 giao tác là:ự ộ ủ

T1:T1: Read(x)    Read(x)    
                              
      
T1:T1: x:= x + 1  x:= x + 1  
                              
                              
  
T1:T1: Write(x)   Write(x)   
                              
                              
T1:T1: CommitCommit
T2:T2: Read(x)    Read(x)    
                              
      
T2:T2: x:= x + 1  x:= x + 1  
                              
                              
  
T2:T2: Write(x)   Write(x)   
                              
                              
T2:T2: CommitCommit

Nh n xét:ậNh n xét:ậ
•  Giá tr  ban đ u c a x là 50ị ầ ủGiá tr  ban đ u c a x là 50ị ầ ủ
•  Giá tr  c a x sau khi T1 u  thác là 51ị ủ ỷGiá tr  c a x sau khi T1 u  thác là 51ị ủ ỷ
•  Giá tr  c a x sau khi T2 u  thác là 52ị ủ ỷGiá tr  c a x sau khi T2 u  thác là 52ị ủ ỷ
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5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả

b. Các giao tác th c thi đ ng th iự ồ ờCác giao tác th c thi đ ng th iự ồ ờ
dãy hành đ ng đ c th c hi n nh  sau có th  x y ra:ộ ượ ự ệ ư ể ả

T1:T1: Read(x)Read(x)
T1: x:=x + 1T1: x:=x + 1
T2: Read(x)T2: Read(x)
T1: Write(x)T1: Write(x)
T2: x:=x + 1T2: x:=x + 1
T2: Write(x)T2: Write(x)
T1: CommitT1: Commit
T2: CommitT2: CommitNh n xétậNh n xétậ ::

•  Giá tr  ban đ u c a x là 50ị ầ ủGiá tr  ban đ u c a x là 50ị ầ ủ
•  Giá tr  c a x sau khi T1 u  thác là 51ị ủ ỷGiá tr  c a x sau khi T1 u  thác là 51ị ủ ỷ
•  Giá tr  c a x sau khi T2 u  thác là 51ị ủ ỷGiá tr  c a x sau khi T2 u  thác là 51ị ủ ỷ
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5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả

Thí d  ụThí d  ụ (v  s  quan tr ng c a tính bi t l p)ề ự ọ ủ ệ ậ
Xét 02 giao tác được th c hi n l n l t  m t h  th ng k  ự ệ ầ ượ ở ộ ệ ố ế
toán ngân hàng nh  sau:ư
1.Giao tác T1 chuy n $1000 vào m t tài kho n hi n có $0. ể ộ ả ệ
2.Giao tác T2 đ c quy t toán $1000 đ c ghi b i T1 tr c khi ọ ế ượ ở ướ
T1 hoàn t t và ghi n  $1000 vào cùng m t tài kho n. ấ ợ ộ ả
3.T2 hoàn t t, và ti n m t $1000 đ c chuy n cho ng i dùng ấ ề ặ ượ ể ườ
ng i nh  đã yêu c u th c hi n T2. ườ ư ầ ự ệ
4.T1 b  hu  b  vì lý do m t thao tác nào đó b t h p l . ị ỷ ỏ ộ ấ ợ ệ
5.Vi c h y b  T1 yêu c u ph i h y b  T2, b i vì thao tác th c ệ ủ ỏ ầ ả ủ ỏ ở ự
hi n b i T2 d a vào các thao tác th c hi n b i T1. ệ ở ự ự ệ ở
6.Tuy nhiên, vi c h y b  T2 là không th  đ c vì h u qu  c a ệ ủ ỏ ể ượ ậ ả ủ
T2 trong th  gi i th c không th  đ c hoàn l i b i h  th ng. ế ớ ự ể ượ ạ ở ệ ố
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5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả

5.1.2 Qu n lý khoá trong giao tácả

M c d  li uụ ữ ệ  (data item): 

là nh ng đ n v  d  li u c n đ c truy xu t có đi u ữ ơ ị ữ ệ ầ ượ ấ ề
khi nể

B n ch t và kích th c c a m i m c d  li u ả ấ ướ ủ ỗ ụ ữ ệ được 
l a ch n tuỳ theo m c tiêu c a bài toánự ọ ụ ủ

Trong đi u khi n đ ng th i phân tán, CSDL ph i ề ể ồ ờ ả
đ c phân nh  thành các m c d  li u ượ ỏ ụ ữ ệ

Ph ng pháp thông d ng nh t đ  đi u khi n vi c ươ ụ ấ ể ề ể ệ
truy xu t các m c là s  d ng ấ ụ ử ụ khoá ch tốkhoá ch tố   (lock).
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5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả

Khoá ch tốKhoá ch tố
• Khoá ch t là m t đ c quy n truy xu t trên m t m c ố ộ ặ ề ấ ộ ụ
d  li u mà mà ữ ệ b  qu n lý khoá ch t ộ ả ố (lock manager) u  ỷ
quy n cho m t giao tác nào đó ho c thu h i l i.ề ộ ặ ồ ạ

• B  qu n lý khoá ch t là m t thành ph n c  b n c a ộ ả ố ộ ầ ơ ả ủ
DDBMS, ch u trách nhi m theo dõi xem m t m c d  ị ệ ộ ụ ữ
li u nào đó hi n đang ch u s  đ c/ghi c a m t ho c ệ ệ ị ự ọ ủ ộ ặ
nhi u giao tác. ề

Ví d  d i đây cho chúng ta th y vai trò quan tr ng ụ ướ ấ ọ
c a khoá ch t.ủ ố
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5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả

Ví dụ: T i cùng m t th i đi m, hai đ i lý bán vé c a Vi t nam ạ ộ ờ ể ạ ủ ệ
Airline đang bán cho 2 khách hàng 2 vé đi HCMC-HU . Hai Ế
thao tác này đ c mô t  qua 2 giao tác Tượ ả 1 và T2 có chung m t ộ
ch ng trình P nh  d i đây. Các giao tác này cùng truy xu t ươ ư ướ ấ
đ n m c d  li u ế ụ ữ ệ x (ch ng h n, x là s  vé đã bán đ c c a ẳ ạ ố ượ ủ
chuy n bay)ế . Gi  s , giá tr  c a ả ử ị ủ x tr c khi b t đ u th c hi n ướ ắ ầ ự ệ
các giao tác là 50 (đã bán đ c 50 vé).ượ

T1:T1: Read(x)Read(x)  T2: T2: Read(x)Read(x)
x:=x+1x:=x+1   x:=x+1x:=x+1
Write(x)Write(x)   Write(x)Write(x)
CommitCommit   CommitCommit
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5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả5.1 T NG QUAN V  QU N LÝ CÁC GIAO TÁCỔ Ề Ả

T1: Read(x)T1: Read(x)
T2: Read(x)T2: Read(x)
T1: x:=x+1T1: x:=x+1
T2: x:=x+1T2: x:=x+1
T1: Write(x)T1: Write(x)
T2: Write(x)T2: Write(x)
T1: CommitT1: Commit
T2: CommitT2: Commit

•  Đi u gì s  x y ra n u 2 giao tác ề ẽ ả ếĐi u gì s  x y ra n u 2 giao tác ề ẽ ả ế
T1 và T2 th c hi n đ ng th i v i ự ệ ồ ờ ớT1 và T2 th c hi n đ ng th i v i ự ệ ồ ờ ớ
các mã l nh c a P đ c xen k  ệ ủ ượ ẻcác mã l nh c a P đ c xen k  ệ ủ ượ ẻ
nh  sau:ưnh  sau:ư

•Đã bán thêm 2 vé nh ng trong ưĐã bán thêm 2 vé nh ng trong ư
CSDL ch  ghi 1 vé. ỉCSDL ch  ghi 1 vé. ỉ

•Làm th  nào ếLàm th  nào ế đểđể gi i quy t ?ả ế gi i quy t ?ả ế

•S  d ng khoá ch t. ử ụ ốS  d ng khoá ch t. ử ụ ố
•Nghĩa là, tr c khi T1 đ c x ph i khoá x l i (lock x), ngăn ướ ọ ả ạNghĩa là, tr c khi T1 đ c x ph i khoá x l i (lock x), ngăn ướ ọ ả ạ
không cho các giao tác khác truy xu t x cho đ n khi T1 ấ ếkhông cho các giao tác khác truy xu t x cho đ n khi T1 ấ ế
hoàn thành.hoàn thành.

P: P: Lock(x); Read(x); x:=x + 1; Write(x); Unlock(x);Lock(x); Read(x); x:=x + 1; Write(x); Unlock(x);
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5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ

5.2.1 Các s  c  trong các CSDL t p trungự ố ậ5.2.1 Các s  c  trong các CSDL t p trungự ố ậ
Phân lo i các l i:ạ ỗ
a.Các s  c  không làm m t thông tinự ố ấ : <d  ph c h i>ễ ụ ồ
•Các thông tin đ c c t gi  trong b  nh  và s n sàng cho s  ượ ấ ữ ộ ớ ẵ ự
ph c h i. ụ ồ
•Ch ng h n nh , vi c h y các giao tác vì m t đi u ki n l i b  ẳ ạ ư ệ ủ ộ ề ệ ỗ ị
phát hi n, nh  l i tràn s  ho c l i chia cho zero.ệ ư ỗ ố ặ ỗ
b. Các s  c  có m t thông tin t m th iự ố ấ ạ ờ : 
•N i dung c a b  nh  chính b  m t; tuy nhiênộ ủ ộ ớ ị ấ
•Các thông tin đ c ghi l i trên đĩa không b  nh h ng b i l i. ượ ạ ị ả ưở ở ỗ
c. Các s  c  có m t thông tin l u trự ố ấ ư ữ: <ít x y ra>ả
•Đ c g i là các l i môi tr ngượ ọ ỗ ườ
•N i dung c a b  đĩa l u tr  cũng b  m t. ộ ủ ộ ư ữ ị ấ
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5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ

Nh n xét:ậ
S  c  có m t thông tin l u tr  ít x y raự ố ấ ư ữ ả
Cách gi i quy t:ả ế
⇒ t o b n sao thông tin trên vài đĩa đ c l p v i các ph ng ạ ả ộ ậ ớ ươ
th c l i.ứ ỗ  
⇒S  d ng b  l u tr  n đ nh: m t b  nhử ụ ộ ư ữ ổ ị ộ ộ ớ trung gian để ph c ụ
h i d  li u.ồ ữ ệ

d. Các s  c  làm m t d  li u l u tr  n đ nhự ố ấ ữ ệ ư ữ ổ ị : 

Ít x y ra. ả

 Backup  đĩaổ
Backup server
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5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ

5.2.2 Nh t ký (logs): ậ5.2.2 Nh t ký (logs): ậ

M t ộ nh t kýậnh t kýậ   l u trư ữ các thông tin v  vi c ề ệ h yủh yủ   ho c ặ làm l i ạlàm l i ạ
t t c  các hành đ ng đ c th c hi n b i các giao tác. ấ ả ộ ượ ự ệ ở

H yủH yủ  các hành đ ng c a m t giao tác có nghĩa là xây d ng ộ ủ ộ ự
l i CSDL tr c s  th c hi n c a nó. ạ ướ ự ự ệ ủ

Làm l i ạLàm l i ạ các hành đ ng c a m t giao tác nghĩa là th c hi n ộ ủ ộ ự ệ
l i các hành đ ng c a nó. ạ ộ ủ

S  c n thi t c a vi c h y các hành đ ng c a m t giao tác là ự ầ ế ủ ệ ủ ộ ủ ộ
s  th t b i tr c khi s  y thác x y ra; ự ấ ạ ướ ự ủ ả

Các ho t đ ng h y và làm l i ph i đ c thay đ i giá tr , t c là: ạ ộ ủ ạ ả ượ ổ ị ứ

UNDO(UNDO(UNDO(…(hành đ ng)…))) = UNDO(hành đ ng)ộ ộ

REDO(REDO(REDO(…(hành đ ng)…))) = REDO(hành đ ng)ộ ộ
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5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ

5.2.2 Nh t ký (logs): ậ5.2.2 Nh t ký (logs): ậ

M t b n ghi nh t ký bao g m thông tin đ c yêu c u cho vi c ộ ả ậ ồ ượ ầ ệ
h y ho c vi c làm l i các hành đ ng:ủ ặ ệ ạ ộ

•Đ nh danh c a giao tác.ị ủ

•Đ nh danh c a b n ghi.ị ủ ả

•Ki u ho t đ ng c a giao tác (chèn, xóa, s a đ i).ể ạ ộ ủ ử ổ

•Giá tr  b n ghi cũ (dùng đ  hoàn l i thao tác).ị ả ể ạ

•Giá tr  b n ghi m i (dùng đ  th c hi n l i thao tác).ị ả ớ ể ự ệ ạ

•Thông tin ph  dùng cho th  t c ph c h i.ụ ủ ụ ụ ồ
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5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ

5.2.3 Các quy trình ph c h i:ụ ồ5.2.3 Các quy trình ph c h i:ụ ồ

IfIf  có s  c  có m t thông tin t m th i x y ra ự ố ấ ạ ờ ả thenthen

     BeginBegin

• Đ c file ọ nh t kýậ
• Xác đ nh t t c  các giao tác ch a hoàn t t c n ph i  ị ấ ả ư ấ ầ ả

hoàn l i {ạ b ng cách tìm các giao tác có begin_transaction ằ
           nh ngư  không có commit ho c abortặ }

• Xác đ nh t t c  các giao tác c n th c hi n l i. ị ấ ả ầ ự ệ ạ

• Hoàn l i và th c hi n l i các giao tác trênạ ự ệ ạ

EndEnd

Xem thêm m c 5.2.3. Khôi ph c các giao tác phân tán, trang 115-118 Giáo trìnhụ ụ
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5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ

5.2.4 Giao th c y thác 2 pha (2-Phase Commitment ứ ủ
Protocol)

Gi i thi u v  y thác phân tán:ớ ệ ề ủGi i thi u v  y thác phân tán:ớ ệ ề ủ

Gi  s  có m t giao tác T kh i ho t t i m t v  trí và sinh ra nhi u ả ử ộ ở ạ ạ ộ ị ề
giao tác t i các v  trí khác. ạ ị

 Thành ph n c a giao tác T th c hi n t i v  trí g c ầ ủ ự ệ ạ ị ố đ c g i làượ ọ  
đi u ph i viên ề ốđi u ph i viên ề ố (coordinator)

 Các giao tác th c hi n t i các v  trí khác ự ệ ạ ị đ c g i làượ ọ  các thành thành 
viên viên (participants)

 Đi u ph i viênề ố  ch u trách nhi m cu i cùng v  quy t đ nh y ị ệ ố ề ế ị ủ
thác ho c h y bặ ủ ỏ

 N u m t ế ộ thành viên không th  y thác c c b  giao tác con c a ể ủ ụ ộ ủ
nó thì t t c  các ấ ả thành viên khác ph i h y b  c c b . ả ủ ỏ ụ ộ
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5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ

5.2.4 Giao th c y thác 2 pha (2-Phase Commitment ứ ủ
Protocol)

Ý nghĩa:Ý nghĩa: xác đ nh m t quy t đ nh duy nh t cho t t c  ị ộ ế ị ấ ấ ả thành viên 
v  vi c ề ệ y thác ủ ho c ặ h y b  ủ ỏ t t c  các giao tác con c c b .ấ ả ụ ộ

Pha 1 –Pha bi u quy t ể ếPha 1 –Pha bi u quy t ể ế (Voting phase)(Voting phase)

Đi u ph i viênề ố  yêu c u t t c  ầ ấ ả thành viên chu n b  y thác ẩ ị ủ
(prepare for commitment); 

M i ỗ thành viên tr  l i ả ờ READY n u  tình tr ng s n sàng th c ế ở ạ ẵ ự
hi n các giao tác con c c b . ệ ụ ộ

Tr c khi g i s  chu n b  v  thông tin y thác,ướ ử ự ẩ ị ề ủ  đi u ph i viênề ố  
l u l i an toàn b ng vi c ghi nh t ký (ư ạ ằ ệ ậ log record) c a m t d ng ủ ộ ạ
m i, đ c g i là ghi nh t kýớ ượ ọ ậ  “prepare”
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Đi u ph i viên:ề ốĐi u ph i viên:ề ố

Thành viên Thành viên 

Ghi  “prepareprepare” vào nh t kýậ

G i thông đi p ử ệ PREPAREPREPARE và kích ho t th i gian quá ạ ờ
h nạ

Ch  thông đi p ờ ệ PREPAREPREPARE

If thành viên s n sàng y thác ẵ ủ then

     begin

Ghi giao tác con vào nh t kýậ

Ghi m u tin “ẫ readyready” vào nh t kýậ

G i thông đi p tr  l i ử ệ ả ờ READYREADY đ n đi u ph i viênế ề ố

     end

Else

     begin

Ghi m u tin “ẫ abortabort” vào nh t kýậ

G i thông đi p tr  l i ử ệ ả ờ ABORTABORT đ n đi u ph i viênế ề ố

     end



Đi u ph i viênề ốĐi u ph i viênề ố

Thành viênThành viên

Đi u ph i viênề ốĐi u ph i viênề ố

Ch  thông đi p tr  l i (ờ ệ ả ờ READYREADY  ho c ặ ABORTABORT) t  t t c  ừ ấ ả
thành viên ho c th i gian quá h nặ ờ ạ
If th i gian quá h n đã h t ho c có vài thông đi p tr  l i ờ ạ ế ặ ệ ả ờ
là ABORTABORT then
     Begin

Ghi m u tin “ẫ global_abortglobal_abort” vào nh t kýậ
G i thông đi p ử ệ ABORTABORT đ n t t c  thành viên ế ấ ả

     End
Else
     Begin

Ghi m u tin “ẫ global_commitglobal_commit” vào nh t ký;ậ
G i thông đi p ử ệ COMMITCOMMIT đ n t t c  thành viênế ấ ả

     End
Ch  thông đi pờ ệ
Ghi m u tin “ẫ abortabort” ho c “ặ commitcommit” vào nh t kýậ
G i thông đi p ử ệ ACKACK đ n đi u ph i viênế ề ố
Thi hành l nhệ

Ch  thông đi p ờ ệ ACKACK t  t t c  thành viênừ ấ ả
Ghi m u tin “ẫ completecomplete” vào nh t kýậ



Đi u ph i viên:ề ốĐi u ph i viên:ề ố

Thành viên :Thành viên :

Đi u ph i viên:ề ốĐi u ph i viên:ề ố

Ghi  vào nh t ký các qậ uy t đ nhế ị  

Khai báo t t c  ấ ả thành viên đã quy t đ nh, b ng cách g i ế ị ằ ử
cho h  thông đi p. ọ ệ

Các thành viên ghi l nh ệ commit ho c ặ abort vào nh t kýậ

thành viên g i thông đi p xác nh n (ACK) đ n ử ệ ậ ế đi u ph i ề ố
viên,

Th c hi n nh ng hành đ ng c n thi t cho vi c y thác ự ệ ữ ộ ầ ế ệ ủ
ho c h y b  giao tác con.ặ ủ ỏ

đi u ph i viênề ố   ch  cho đ n khi thu đ c m t thông đi p ờ ế ượ ộ ệ
ACK báo hoàn thành y thác t  t t c  các ủ ừ ấ ả thành viên

Ghi vào nh t ký d i m t d ng m i, m u tin “ậ ướ ộ ạ ớ ẫ complete”

Pha 2 –Pha quy t đ nh (Decision phase)ế ịPha 2 –Pha quy t đ nh (Decision phase)ế ị

Thu t toán mô t  giao th c y thác 2 phaậ ả ứ ủThu t toán mô t  giao th c y thác 2 phaậ ả ứ ủ
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5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ

Cách x  lý giao tác khi có các s  cử ự ốCách x  lý giao tác khi có các s  cử ự ố
1. S  c  v  v  tríự ố ề ị  (site failures)
a. M t thành viên g p s  c  tr c khi ghi m u tin “ộ ặ ự ố ướ ẫa. M t thành viên g p s  c  tr c khi ghi m u tin “ộ ặ ự ố ướ ẫ readyready” ” 
vào nh t kýậvào nh t kýậ
 Th i gian quá h n c a ờ ạ ủ đi u ph i viênề ốđi u ph i viênề ố   đã h tế

  Đi u ph i viên ề ốĐi u ph i viên ề ố quy t đ nh h y b  giao tácế ị ủ ỏ

 T t c  các ấ ả thành viên thành viên tr c thu c h y b  nh ng giao tác con ự ộ ủ ỏ ữ
c a nó. ủ

 thành viên b  s  c  ị ự ốthành viên b  s  c  ị ự ố đ c ph c h i, quy trình s  b t đ u l i ượ ụ ồ ẽ ắ ầ ạ
(restart) mà không c n ph i t p h p thông tin t  nh ng v  trí ầ ả ậ ợ ừ ữ ị
khác.
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5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ

1. S  c  v  v  tríự ố ề ị  (site failures)
b. b. M t thành viên g p s  c  sau khi ghi m u tin ộ ặ ự ố ẫM t thành viên g p s  c  sau khi ghi m u tin ộ ặ ự ố ẫ
““readyready” vào nh t kýậ” vào nh t kýậ

 Nh ng v  trí đúng s  k t thúc giao tác (commit ho c ữ ị ẽ ế ặ
abort).
 V  trí có s  c  ph c h i b ng cách:ị ự ố ụ ồ ằ

 Truy c p thông tin ph c h i t  xaậ ụ ồ ừ
 Đi u ph i viênề ố  và t t c  nh ngấ ả ữ  thành viên tr c ự
thu c khác s  th c hi n nh  ph n (1a), trong khi ộ ẽ ự ệ ư ầ
thành viên b  s  c  thì s  th c hi n b t đ u l i nh  ị ự ố ẽ ự ệ ắ ầ ạ ư
đã mô t . ả
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5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ

1. S  c  v  v  tríự ố ề ị  (site failures)
c. Đi u ph i viên g p s  c  sau khi ghi m u tin “ề ố ặ ự ố ẫc. Đi u ph i viên g p s  c  sau khi ghi m u tin “ề ố ặ ự ố ẫ prepareprepare”  ”  
nh ng tr c khi ghi m u tin “ư ướ ẫnh ng tr c khi ghi m u tin “ư ướ ẫ global_commitglobal_commit” ho c ặ” ho c ặ
““global_abortglobal_abort” vào nh t ký.ậ” vào nh t ký.ậ

  Các thành viên đã tr  l i ả ờ READY ph i ch  s  ph c h i c aả ờ ự ụ ồ ủ  
đi u ph i viênề ố . 

  Quy trình b t đ u l i c a ắ ầ ạ ủ đi u ph i viênề ố  th a nh n giao ừ ậ
th c y thác t  lúc kh i đ uứ ủ ừ ở ầ

  Gi i thích tính đ ng nh t c a nh ng ả ồ ấ ủ ữ thành viên t  vi c ghi ừ ệ
m u tin “ẫ prepare” vào nh t ký, và g i l i thông đi p ậ ử ạ ệ
PREPARE cho h . ọ

  M i ỗ thành viên th a nh n r ng thông đi p ừ ậ ằ ệ PREPARE m i là ớ
m t s  l p l i c a thông đi p tr c.ộ ự ặ ạ ủ ệ ướ
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5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ

1. S  c  v  v  tríự ố ề ị  (site failures)
d. Đi u ph i viên g p s  c  sau khi ghi m u tin ề ố ặ ự ố ẫd. Đi u ph i viên g p s  c  sau khi ghi m u tin ề ố ặ ự ố ẫ
““global_commitglobal_commit” ho c “ặ” ho c “ặ global_abortglobal_abort” nh ng tr c  khi ghi ư ướ” nh ng tr c  khi ghi ư ướ
m u tin “ẫm u tin “ẫ completecomplete” vào nh t ký.ậ” vào nh t ký.ậ

  Đi u ph i viênề ố  ph i g i l i cho t t c  cácả ử ạ ấ ả  thành viên 
nh ng quy t đ nh.ữ ế ị

  T t c  nh ngấ ả ữ  thành viên không nh n đ c l nh ậ ượ ệ
ph i ch  cho đ n khi ả ờ ế đi u ph i viênề ố  ph c h i. ụ ồ

  Nh  ph n tr c, nh ngư ầ ướ ữ  thành viên không nên b  nh ị ả
h ng b i vi c nh n thông đi p th  hai.ưở ở ệ ậ ệ ứ
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5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ

Cách x  lý giao tác khi có các s  cử ự ốCách x  lý giao tác khi có các s  cử ự ố
1.S  c  v  v  tríự ố ề ị  (site failures)

e. e. Đi u ph i viên g p s  c  sau khi ghi m u tin ề ố ặ ự ố ẫĐi u ph i viên g p s  c  sau khi ghi m u tin ề ố ặ ự ố ẫ
“complete” vào nh t ký.ậ“complete” vào nh t ký.ậ

Trong tr ng h p này, giao tác đã đ c k t thúc và ườ ợ ượ ế
không có hành đ ng c n thi t ộ ầ ế để th c hi n l i.ự ệ ạ
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5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ

2. Thông đi p b  m tệ ị ấ
a. M t thông đi p tr  l i (READY ho c ABORT) t  ộ ệ ả ờ ặ ừ
m t thành viên b  m t.ộ ị ấ

 Th i gian quá h n c a ờ ạ ủ đi u ph i viênề ố  đã h tế
 Giao tác b  h y b . ị ủ ỏ

b. M t thông đi p PREPARE b  m t.ộ ệ ị ấ
 Trong tr ng h p này,ườ ợ  các thành viên v n đ i. ẫ ợ
 Gi i quy t nh  trả ế ư ng h pườ ợ  a.
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5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ

2. Thông đi p b  m tệ ị ấ
c. c. M t thông đi p l nh (ộ ệ ệM t thông đi p l nh (ộ ệ ệ COMMITCOMMIT ho c ặ ho c ặ ABORTABORT) b  ị) b  ị
m t t  đi u ph i viên.ấ ừ ề ốm t t  đi u ph i viên.ấ ừ ề ố

Thành viên không nh n ậ được l nh ệ COMMIT ho c ặ
ABORT t  đi u ph i viên và thành viên ừ ề ố v n không ẫ
ch c ch n v  các quy t đ nh c a mình.ắ ắ ề ế ị ủ

Gi i quy t v n đ  này b ng cách m  đ u th i gian ả ế ấ ề ằ ở ầ ờ
quá h n trong log c a ạ ủ thành viên; 

N u không có l nh nào đ c nh n sau kho ng th i ế ệ ượ ậ ả ờ
gian quá h n thì khi tr  l i, thì thành viên yêu c u nh c ạ ả ờ ầ ắ
l i l nh đ c g i đ n ạ ệ ượ ử ế đi u ph i viênề ố .
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5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ5.2 S  H  TR  NGUYÊN T  C A CÁC GIAO TÁC PHÂN TÁN Ự Ỗ Ợ Ử Ủ

2. Thông đi p b  m tệ ị ấ
d. M t thông đi p ACK b  m t.ộ ệ ị ấ

Đi u ph i viên v n không rõ ề ố ẫ thành viên đã nh n ậ được thông 
đi p l nh hay ch a. ệ ệ ư

Gi i quy t v n đ  này b ng cách xem th i gian quá h n ả ế ấ ề ằ ờ ạ
trong log c aủ  đi u ph i viênề ố ; 

N u không có thông đi p ACK đ c nh n sau kho ng th i ế ệ ượ ậ ả ờ
gian quá h n t  lúc phát l nh thì đi u ph i viên s  g i l i l nh ạ ừ ệ ề ố ẽ ử ạ ệ
đó. 

Ph ng án t t nh t đ  x  lý tr ng h p này là g i l i thông ươ ố ấ ể ử ườ ợ ử ạ
đi p ACK t i v  trí ệ ạ ị thành viên b  m t, m c dù giao tác con đã ị ấ ắ
đ c hoàn thành trong th i gian ch  và không ho t đ ng lâu ượ ờ ờ ạ ộ
h n.ơ
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